
Chủ đề 12
Bài 1: ang - ëng - âng 

1

ang ang ang ang ang ang

ang

ëng

ëng

ëng ëng ëng ëng ëng

âng

âng

âng âng âng âng âng

cá vàng cá vàng

lá bàng lá bàng

jëng Λ

jëng c\t

ηà Ǉœng

vœng Ǉrëng



Chính tø

 Phụ huynh đọc, bé viết  chính tả : 
 
 

Chủ đề 12

ac, âc, ăc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât,

et, êt, it, ot, ôt, ơt, ut, ưt, an, ăn, 

 ân, en, ên, in, on, ôn, ơn, un,

 ang, ăng, âng.

Bài 1: ang - ëng - âng 

  vầng trăng lên cao soi sáng cả sân nhà bé.   
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Chủ đề 12
Bài 2: ong - ông
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 Ϊg  Ϊg  Ϊg  Ϊg  Ϊg  Ϊg 

 Ϊg 

 εΪg εŗg

 bŗg Ǉrëng

vŜg ǇrŜ

 Ūg  Ūg  Ūg  Ūg  Ūg  Ūg

 Ūg

 Α˝n lŬg

 bŪg hŬg

   dŜg sŪg

χ≠ ω≥ cây κŪg



Chính tø

 Phụ huynh đọc, bé viết  chính tả : 
 
 

Chủ đề 12

ac, âc, ăc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât,

et, êt, it, ot, ôt, ơt, ut, ưt, an, ăn, 

 ân, en, ên, in, on, ôn, ơn, un,

 ang, ăng, âng, ong, ông.

   ở khu vui chơi có bán bóng bay, ông nội mua cho bé ngọc một quả  

bong bóng bay màu hồng phấn.

Bài 2: ong - ông
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Chủ đề 12
Bài 3: ung - öng
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 Ďng  Ďng  Ďng  Ďng

 Ďng

δ[ng lΪg

Ǉrūg Ǉùng Ǉùng

 cùng νίi εΠ

 Ŕng  Ŕng  Ŕng  Ŕng

 Ŕng

jþt g²ng

 Ǉöng λẂng

  νίi j²ng

wúi ǟ²ng     



Chính tø

 Phụ huynh đọc, bé viết  chính tả : 
 
 

Chủ đề 12

ac, âc, ăc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât,

et, êt, it, ot, ôt, ơt, ut, ưt, an, ăn, 

 ân, en, ên, in, on, ôn, ơn, un,

 ang, ăng, âng, ong, ông, ung, ưng.

Bài 3: ung - öng

  về quê, ông nội dắt hưng ra ao phía sau hè. bông súng mùa này  

mọc phủ kín cả mặt ao.
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Chủ đề 12

Bài 4: ach - êch - ich
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aε aε aε aε aε aε

aε

λŰa sáε λŰa sáε

   Γ−o jïε ηa

êε êε êε êε êε êε

êε

 Ǉrūg ·ε

  jÿt ΚĞε

Łε Łε Łε Łε Łε Łε

Łε

Ǉ© lịε Ǉ© lịε

         

           wgǌ λťε 



Chính tø

 Phụ huynh đọc, bé viết  chính tả : 
 
 

Chủ đề 12

ac, âc, ăc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât,

et, êt, it, ot, ôt, ơt, ut, ưt, an, ăn, 

 ân, en, ên, in, on, ôn, ơn, un,

 ang, ăng, âng, ong, ông, ung, ưng.

 ach, ich, êch.

Bài 4: ach - êch - ich

   hai bạn bách và bích cùng nhau thi vẽ chú ếch ngồi trên lá sen. 

8



Chính tø

 Phụ huynh đọc, bé viết  chính tả : 
 
 

Chủ đề 12

ac, âc, ăc, oc, ôc, uc, ưc, at, ăt, ât,

et, êt, it, ot, ôt, ơt, ut, ưt, an, ăn, 

 ân, en, ên, in, on, ôn, ơn, un,

 ang, ăng, âng, ong, ông, ung, ưng.

 ach, ich, êch.

  ở góc sân nhà nội, hưng và bích thấy một chú ếch nhảy ở ao sen, 

một chú vịt thì đi lạch bạch rất vui mắt. 

Bài 5 : Ôn t§p

9


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

